
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-HĐTD Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TUYỂN DỤNG  

CÔNG CHỨC CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022 (Vòng 1) 

 

 Thời gian thi: Buổi sáng: 07h00, Thứ 7 ngày 20/5/2023 

  - Môn Kiến thức chung:   Thời gian 60 phút (từ 08h30 -09h30) 

  - Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh):  Thời gian 30 phút (từ 10h00 -10h30) 

 Địa điểm:    Phòng thi số 1, Tầng 7 (Phòng 7A), nhà 11 tầng,  

Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quê quán Vị trí dự tuyển 

Đối tượng ưu 

tiên 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

1 01 Bùi Quỳnh Anh 11/9/1998 Nữ Hải Dương Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm Con thương binh   

2 02 Nhâm sỹ Bắc 01/11/1996 Nam Thái Bình Chuyên viên thanh tra     

3 03 Phạm Duy Bình 28/02/1986 Nam Hà Nội Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

4 04 Nguyễn Vân Chi 12/11/1997 Nữ Hà Nội Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

5 05 Đoàn Huy Dũng 30/10/1990 Nam Hà Nội Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

6 06 Trần Việt Dũng 14/01/1995 Nam Hà Nam Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

7 07 Nguyễn Ngọc Duy 14/11/2000 Nam Nam Định Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

8 08 Nguyễn Thị Việt Hà 01/3/1989 Nữ Thanh Hóa Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

9 09 Phạm Hồng Hà 03/3/1996 Nữ Hà Nội Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm   x 

toanlv.at
tp_Le V

an Toan_16/05/2023 14:51:32



STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quê quán Vị trí dự tuyển 

Đối tượng ưu 

tiên 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

10 10 Phùng Thị Thúy Hà 19/7/1980 Nữ Vĩnh Phúc Chuyên viên thông tin giáo dục truyền thông     

11 11 Lê Minh Hằng 13/3/1997 Nữ Thanh Hóa Chuyên viên thanh tra     

12 12 Trần Thanh Hằng 15/02/2000 Nữ Nam Định Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

13 13 Lê Thị Hằng 4/10/1988 Nữ Hà Nội Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

14 14 Lê Thu Hằng 10/10/1994 Nữ Ninh Bình Chuyên viên thông tin giáo dục truyền thông     

15 15 Vũ Văn Hậu 05/3/1980 Nam Thanh Hóa Chuyên viên thanh tra Con thương binh   

16 16 Vũ Thu Hiền 03/11/1999 Nữ Hà Nội Chuyên viên thanh tra     

17 17 Phạm Xuân Hòa 20/12/1992 Nam Nam Định Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm Con thương binh    

18 18 Trần Diễm Hồng 18/9/1991 Nữ Vĩnh Phúc Chuyên viên thanh tra   x 

19 19 Vũ Thị Hương 02/7/1997 Nữ Thanh Hóa Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

20 20 Tống Nhật Huy 08/6/1996 Nam Nam Định Chuyên viên thanh tra     

21 21 Phí Thị Thương Huyền 05/3/1984 Nữ Hà Nội Chuyên viên thanh tra     

22 22 Phạm Hải Long 30/10/1998 Nam Vĩnh Phúc Chuyên viên thanh tra     

23 23 Phạm Tuyết Mai 10/7/1983 Nữ Hà Nội Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

24 24 Lê Thị Mai 02/7/1987 Nữ Ninh Bình Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

25 25 Lê Văn Nam 22/11/1980 Nam Hà Nội Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm Con thương binh x 

26 26 Hùng Trung Nghĩa 28/5/1994 Nam Bắc Ninh Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

27 27 Phạm Mai Nguyệt 23/11/1999 Nữ Thanh Hóa Chuyên viên thanh tra     

28 28 Nguyễn Hồng Nhung 04/6/1998 Nữ Hải Dương Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm     

29 29 Nguyễn Minh Thái 24/10/1999 Nam Thái Bình Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

30 30 Bùi Thị Lệ Thu 20/02/1997 Nữ Thanh Hóa Chuyên viên quản lý ngộ độc thực phẩm Dân tộc thiểu số   

31 31 Nguyễn Hà Trang 16/7/1997 Nữ Hải Dương Chuyên viên thanh tra     
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quê quán Vị trí dự tuyển 

Đối tượng ưu 

tiên 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

32 32 Đàm Quang Trung 14/02/1992 Nam Hà Nam Chuyên viên thanh tra   x 

33 33 Nguyễn Xuân Trường 18/02/1991 Nam Hà Nội Chuyên viên quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm     

34 34 Lê Minh Tuấn 07/12/1996 Nam Hà Nội Chuyên viên quản lý sản phẩm thực phẩm     

35 35 Bùi Xuân Tùng 17/5/1999 Nam Thái Bình Chuyên viên thanh tra     

36 36 Vương Thị Ánh Tuyết 14/6/2000 Nữ Hà Nội Chuyên viên thanh tra     

37 37 Lưu Triệu Hà Vy 25/5/2000 Nữ Hà Nam Chuyên viên thanh tra     

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thí sinh (theo danh sách); 

- Học viện Hành chính Quốc gia (để thực hiện); 

- Các Ban giúp việc Hội đồng; 

- Cục An ninh chính trị nội bộ (để phối hợp); 

- Ban giám sát (để giám sát); 

- Lưu: VT, VP (HĐTD). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG THI 
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022 (Vòng 1) 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM - BỘ Y TẾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ 11 TẦNG 

PHÒNG THI SỐ 1: TẦNG  7 (PHÒNG 7A) 

HỘI TRƯỜNG LỚN 

Tầng 2: Hội trường 

Tầng 1: Phòng Hội đồng thi 
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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA -77 NGUYỄN CHÍ THANH 
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